
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

TÂN CHÂU 

TỔ THÔNG TIN THUỐC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Tân Châu, ngày 05  tháng 08  năm 2025 

 

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 08 NĂM 2025 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CLOPIDOGREL ( PLAVIX) 

 

1- Hoạt chất: Clopidogrel 300 mg 

2- Chỉ định:             

- Clopidogrel được dùng để đề phòng việc thành lập cục máu đông( huyết khối) trong 

lòng mạch máu bị xơ cứng( động mạch), gọi là huyết khối do xơ vữa động mạch, điều này có 

thể dẫn đến các biến cố do huyết khối xơ vữa động mạch( như đột quỵ, đau tim, hoặc tử 

vong). 

-Clopidogrel được dùng để đề phòng việc thành lập cục máu đông và giảm nguy cơ 

của các biến cố trầm trọng: 

+ Bị xơ cứng động mạch( còn gọi là xơ vữa động mạch), và trước đây bệnh nhân đã 

đau tim, đột quỵ hoặc bệnh lý động mạch ngoại biên. 

+ Bệnh nhân đã bị đau ngực loại nặng như đau thắt ngực không ổn định hoặc nhồi 

máu cơ tim có hay không có sóng Q( đau tim). Bệnh nhân được đặt stent tại nơi động mạch 

vành bị tắc hay bị hẹp nhằm tái lập dòng máu một cách hiệu quả để điều trị bệnh lý này. 

- Dự phòng các biến cố thuyên tắc- huyết khối và huyết khối do xơ vữa trên bệnh nhân 

run nhỉ 

3- Liều dùng- cách dùng. 

- Đau ngực trầm trọng( đau thắt ngực không ổn định hoặc đau tim): Clopidogrel 300 

mg 1 viên( hoặc 4 viên 75 mg) khi bắt đầu điều trị. Sau đó dùng liều thông thường 1 viên 

Clopidogrel 75 mg mỗi ngày uống cùng hay không cùng với thức ăn. Uống thuốc đều đặn vào 

một giờ nhất định trong ngày. 

- Phải dùng thuốc kéo dài theo kê đơn của Bác sĩ. 

4- Chống chỉ định: 

- Quá mẫn với hoạt chất hoặc bất kỳ tá dược nào của thuốc. 

- Đang bị bệnh có thể gây chảy máu như loét dạ dày hoặc chảy máu trong não. 

- Bị bệnh gan nặng. 

5- Thận trọng khi dùng thuốc:  

- Trước khi dùng Clopidogrel, cần báo ngay cho Bác sĩ nếu bệnh nhân rơi vào một 

trong các trường hợp sau: 



+ Bệnh có thể có nguy cơ chảy máu bên trong( ví dụ loét dạ dày). 

+ Bệnh nhân có các rối loạn về máu có thể gây chảy máu nôi tạng( chảy máu ở các 

mô, cơ quan hay khớp) 

+Bị chấn thương nặng. 

+Vừa được phẩu thuật( kể cả phẩu thuật răng). 

+Chuẩn bị phẩu thuật( kể cả phẩu thuật răng) trong vòng 7 ngày nữa. 

+Có bệnh thận hoặc gan. 

+ Bị nghẽn động mạch não( thiếu máu cục bộ) xảy ra trong vòng 7 ngày vừa qua. 

- Trong khi đang dùng Clopidogrel: 

+Cần báo cho bác sĩ nếu sắp được phẩu thuật( kể cả phẩu thuật răng). 

+Báo cho bác sĩ ngay khi tình trạng bệnh tiến triển( như xuất huyết giảm tiểu cầu- 

TTP) bao gồm sốt và vết bầm máu dưới da như xuất hiện những chấm đỏ li ti, mệt mỏi quá 

mức có thể hoặc không thể giải thích được, nhầm lẫn, vàng da hoặc mắt. 

+ Bị thương hay bị vết đứt, máu có thể ngưng chảy chậm hơn bình thường. Đó là do 

tác dụng của thuốc ngăn ngừa hình thành cục máu đông. Nếu đó là vết đứt hay vết thương nhỏ 

thường không có gì đáng quan tâm. Tuy nhiên nếu bệnh nhân lo lắng về sự chảy máu này, 

bệnh nhân cần báo ngay cho Bác sĩ . 

- Không dùng Clopidogrel cho trẻ em hay thanh thiếu niên. 

- Phụ nữ có thai: Clopidogrel không thích hợp khi dùng trong thời kỳ mang thai. 

- Không nên cho con bú sữa mẹ trong khi dùng thuốc. 

- Lái xe và vận hành máy móc: Clopidogrel không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng không 

đáng kể đến khả năng lái xe và vận hành máy móc. Tuy nhiên, cần thận trọng vì thuốc có thể 

gây tác dụng phụ như nhức đầu, chóng mặt. 

6- Tác dụng phụ:  

- Thường gặp là chảy máu. 

-Tiêu chảy, đau bụng, khó tiêu hay ợ nóng. 

- Nhức đầu, loét dạ dày, nôn, buồn nôn, ban, ngứa. 

- Chóng mặt, vàng da. 

7- Tương tác thuốc: một số thuốc có thể ảnh hưởng đến việc uống Clopidogrel hoặc 

ngược lại. 

- Thuốc chống đông dạng uống. 

- Thuốc kháng viêm không Steroid, thường để điều trị cơn đau hay viêm cơ hoặc 

khớp. 

- Heparin hoặc các thuốc khác làm giảm đồng máu dạng chích. 

- Omeprazol, Esomeprazol hay Cimetidin, thuốc trị rối loạn tiêu hóa. 



-Fluconazol, Voriconazol, Ciprofloxacin, thuốc kháng sinh trị nhiễm khuẩn và nhiễm 

nấm. 

- Fluoxetin, Fluvixamin, thuốc chống trầm cảm. 

- Thuốc trị một vài dạng động kinh, thuốc kháng tiểu cầu khác. 

Tài liệu tham khảo: tờ hướng dẫn sử dụng PLAVIX  của công ty SANOFI. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 


